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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp ngày 10 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT-BXD ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-BXD ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng;
Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định của Bộ trưởng đối với các Đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.
2. Đối tượng áp dụng
Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Xây dựng trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Đơn vị là đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, bao gồm: Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Công tác phía Nam, Thanh tra Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng, Viện Kiến trúc quốc gia, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ Xây dựng.
2. Đơn vị chủ trì là đơn vị được giao chủ trì thực hiện công việc.
3. Đơn vị phối hợp là đơn vị được giao tham gia, phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện công việc.
4. Đơn vị đầu mối là đơn vị được Bộ trưởng giao quản lý chung công tác giám định tư pháp xây dựng.
Điều 3. Quy định chung
1. Quyết định này được ban hành nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công việc, tránh chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.
2. Mỗi công việc chỉ phân công cho một đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện; đơn vị liên quan có trách nhiệm tham gia, phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mình để đảm bảo kịp thời hoàn thành công việc được giao. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định này.
3. Các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện giám định tư pháp xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giám định tư pháp; các quy định, quy chế làm việc của Bộ Xây dựng và của đơn vị.
4. Các đơn vị nêu tại Điều 2 Quyết định này có trách nhiệm:
a) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc đảm bảo kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định và điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ công tác giám định tư pháp xây dựng; đảm bảo số lượng, chất lượng hoạt động của cá nhân, tổ chức giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý;
b) Chủ trì tổ chức giải quyết các nội dung công việc liên quan đến giám định tư pháp xây dựng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được Bộ trưởng giao;
c) Lập danh sách đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng và công nhận tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý gửi đơn vị đầu mối tổng hợp, trình Bộ trưởng quyết định;
d) Phối hợp với đơn vị đầu mối trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp xây dựng và phổ biến, hướng dẫn pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;
đ) Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị để phục vụ hoạt động giám định tư pháp xây dựng;
e) Đánh giá chất lượng hoạt động giám định tư pháp xây dựng của cá nhân, tổ chức; kịp thời đề xuất tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý; lập báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định này, gửi đơn vị đầu mối để tổng hợp, lập báo cáo chung theo quy định.
5. Trường hợp nội dung trưng cầu giám định có liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng thì đơn vị đầu mối có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Bộ trưởng giao đơn vị chủ trì và đơn vị liên quan phối hợp thực hiện trên cơ sở xác định nội dung chính cần giám định.
6. Trường hợp thành lập Hội đồng giám định để giám định lại lần hai theo quyết định của người trưng cầu giám định quy định tại Điều 30 của Luật Giám định tư pháp thì đơn vị đầu mối có trách nhiệm tham mưu, đề xuất Bộ trưởng thành lập Hội đồng giám định.
7. Đối với các trường hợp khác với quy định của Quyết định này thì Bộ trưởng xem xét quyết định.
Điều 4. Nhiệm vụ của đơn vị đầu mối
Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng là đơn vị đầu mối có trách nhiệm thực hiện các nội dung được quy định tại Điều 3 Quyết định này và chủ trì thực hiện các nội dung sau:
1. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp xây dựng trình Bộ trưởng hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về giám định tư pháp xây dựng.
2. Xây dựng kế hoạch, chương trình và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho người giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý.
3. Tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn, trình Bộ trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng; lựa chọn, trình Bộ trưởng quyết định công nhận, hủy bỏ công nhận tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.
4. Phối hợp với Trung tâm thông tin đăng tải danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.
5. Thực hiện hợp tác quốc tế về giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.
6. Tổng hợp, lập báo cáo chung định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.
7. Chủ trì tổ chức giám định tư pháp xây dựng liên quan đến quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình.
Điều 5. Nhiệm vụ của các đơn vị
Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định chung tại Điều 3 Quyết định này và các nội dung sau:
1. Cục Quản lý hoạt động xây dựng: Chủ trì tổ chức giám định tư pháp xây dựng liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý năng lực hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; khảo sát xây dựng; thiết kế xây dựng và các công việc khác liên quan lĩnh vực hoạt động xây dựng được giao.
2. Cục Kinh tế xây dựng: Chủ trì tổ chức giám định tư pháp xây dựng liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng và các yêu cầu giám định khác liên quan đến lĩnh vực kinh tế xây dựng được giao.
3. Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản: Chủ trì tổ chức giám định tư pháp xây dựng liên quan đến nhà ở, công sở, thị trường bất động sản và các công việc khác liên quan lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản được giao.
4. Cục Hạ tầng kỹ thuật: Chủ trì tổ chức giám định tư pháp xây dựng liên quan đến cấp nước đô thị và khu công nghiệp, thoát nước, xử lý nước thải đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung, hạ tầng giao thông đô thị, quản lý xây dựng ngầm đô thị và các công việc khác liên quan lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật được giao.
5. Vụ Quy hoạch - Kiến trúc: Chủ trì tổ chức giám định tư pháp xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
6. Cục Công tác phía Nam: Chủ trì tổ chức giám định tư pháp xây dựng liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng; quản lý chất lượng và an toàn trong thi công xây dựng công trình tại các địa bàn quản lý theo phân công của Bộ trưởng.
7. Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng.
8. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với đơn vị đầu mối và các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng quyết định về việc khen thưởng cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng.
9. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng, Viện Kiến trúc quốc gia, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, ...): Chủ trì tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng theo quyết định trưng cầu hoặc văn bản yêu cầu trực tiếp của người trưng cầu giám định, và giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc do Bộ trưởng phân công, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
Điều 6 . Tổ chức thực hiện
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
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